
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B
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Tâm Ánh Phương GV Quế Nguyệt Tứ Ly Thủy My Giang Hiền Giang Thư GV

1
2 1A5 3A7 5A2 3A3
3 3A2 1A4b 1A4a 1A4 1A3 1A2 5A4
4 3A4 3A5b 3A5a 3A1 1A5 1A4 5A5 3A6
5 4A1 3A1 1A1b 1A1a 1A1c 3A6 2A5 2A6 2A3 2A4 2A1 2A2 4A4
6 4A2 5A1 1A2b 1A2a 1A2c 3A7 2A3 2A4 2A1 2A2 2A5 2A6 4A1 3A5
7 5A4 1A3b 1A3a 1A3c 2A1 2A2 2A5 2A6 2A3 2A4 4A3 4A2 1A6
8 3A7 3A1 3A2 4A1 4A2 3A5 4A5 5A4
1 5A3 5A3b 4A1 5A3a 2A3 2A1 2A2 5A4 3A6 3A3 3A4
2 5A4 5A2b 4A2 5A2a 5A2c 2A5 2A3 1A4 5A5 3A2 3A1 1A2
3 4A3a 4A3b 4A5 2A5 4a3c 2A1 1A1 2A4 5A3 3A4 3A7 1A3
4 4A4a 4A4b 4A6 3A3 4A4c 1A5 2A6 3A5 1A1
5 5A2 5A1b 5A1c 3A5 5A5 5A1a 4A5 4A2 3A1 3A2 4A6 4A1 4A4 5A3 4A3
6 5A3 3A6b 3A6c+3A2 5A5 3A2 3A6a 4A1 4A4 3A3 3A4 4A5 4A3 4A6 5A1 4A2
7 4A6 3A4b 4A5 4A5+4A6 4A5+4A6 3A4a 4A3 1A2 5A1 5A2 4A4 3A3 4A2 4A1
8 3A2 4A6 4A1 4A2 4A3 4A5 3A7 3A5 4A4
1 2A4 2A4 3A5 3A7 2A5 3A6 4A5
2 1A6 2A2b 3A3 2A2a 3A1 3A6 2A5 2A3 2A4 3A4 4A6
3 2A6 2A3b 4A3 2A3a 1A1 3A4 2A1 2A2 3A2 1A4
4 3A1 2A1b 4A4 2A1a 1A3 3A2 3A3 1A1 2A6 1A5
5 4A1 1A1b 1A1a 1A1c 3A6 5A5 1A4 1A3 1A6 4A4 5A3 5A2 4A2 5A1
6 4A2 1A2b 1A2a 1A2c 3A7 5A3 1A6 1A5 3A2 5A5 5A1 5A4 4A1 5A2
7 5A4 1A3b 1A3a 1A3c 3A3 5A2 5A1 1A2 3A6 5A5 1A6 4A5 4A4 5A3
8 3A4 3A7 5A1 5A4 5A2 5A3 3A1 4A3 4A6 5A5
1 5A3 5A3b 4A1 5A3a 2A4 3A7 3A5 2A2
2 5A4 5A2b 4A2 5A2a 5A2c 2A6 3A5 3A3 2A3
3 4A3a 4A3b 4A5 2A5 4a3c 2A2 3A6 3A1 2A6
4 4A4a 4A4b 4A6 3A3 4A4c 3A1 3A4 3A7 2A5
5 5A2 5A1b 5A1c 3A5 5A5 5A1a 1A5 1A6 1A3 1A4 1A1 1A2 5A3
6 5A3 3A6b 3A6c+3A2 5A5 3A2 3A6a 1A3 1A4 1A1 1A2 1A5 1A6 5A1 2A4
7 4A6 3A4b 4A5 4A5+4A6 4A5+4A6 3A4a 1A1 1A2 1A5 1A6 1A3 1A4 2A1
1 2A4 2A4 4A3 5A4
2 1A6 2A2b 2A2a 4A4 5A2
3 2A6 2A3b 2A3a 4A6 5A5
4 5A1 2A1b 2A1a 4A5 4A6
5 3A5b 3A5a 4A3 1A5 3A3 3A4 3A1 3A2 3A6 3A7
6 1A4b 1A4a 4A4 1A4 3A5 3A6 3A7 3A3 3A4 3A2 3A1
7 3A3 3A1 3A7 3A5 3A6 3A4 3A2

24 28 26 24 26 24 24 25 20 20 20 24 25 18 18 30
        Ghi chú: Môn Tiếng Anh:  

Tiết ghi màu đỏ: Chương trình LL (chữ nghiêng, đậm)
Tiết ghi màu xanh: Chương trình Dyned (chữ nghiêng) Mĩ thuật (3A7 - đ/c Ly) -> chuyển từ tiết 7 lên tiết 4 (cùng ngày)
Tiết ghi màu đen: Chương trình Bộ (chữ thẳng) Âm nhạc (3A5 - đ/c Hiền) -> chuyển từ tiết 7 lên tiết 4 (cùng ngày)

Âm nhạc (3A6 - đ/c Giang) -> chuyển từ tiết 7 lên tiết 4 (cùng ngày)
Tin học (3A4 - đ/c GV) -> chuyển từ tiết 7 lên tiết 6 (chiều thứ 2)
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN NĂNG KHIẾU - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018 (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 24)
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* Khi nhóm GVNK tham gia SHCM theo cụm trường, các tiết NK chiều ngày 
thứ sáu (tiết 7) chuyển như sau:
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